
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thích Nam 07/07/1993 Phú Thọ Khám sức khỏe

2 Nguyễn Hương Cường Nam 15/01/1991 Hà Nội Khám sức khỏe

3 Lưu Văn Nhân Nam 22/11/1990 Thanh Hoá Khám sức khỏe

4 Nguyễn Văn Bưu Nam 09/04/1987 Bắc Giang Khám sức khỏe

5 Lê Văn ThườNg Nam 19/07/1989 Bắc Giang Khám sức khỏe

6 Nguyễn Văn Quỳnh Nam 19/09/1990 Nghệ An Khám sức khỏe

7 Ngô Văn Đồng Nam 08/10/1990 Thanh Hoá Khám sức khỏe

8 Hồ Văn Tiến Nam 05/02/1991 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

9 Nguyễn Văn Định Nam 03/06/1992  Bắc Giang Khám sức khỏe

10 Đặng Đức Hội Nam 16/10/1987 Hải Dương Khám sức khỏe

11 Trịnh Văn Bằng Nam 13/02/1991 Thanh Hóa Khám sức khỏe

12 Kiều Tiến Quang Nam 16/10/1988  Hà Tĩnh Khám sức khỏe

13 Trần Bình Trọng Nam 28/03/1991  Hà Tĩnh Khám sức khỏe

14 Võ Tá Năm Nam 08/07/1991  Hà Tĩnh Khám sức khỏe

15 Lê Quí Trân Nam 19/01/1996  Đồng Tháp Khám sức khỏe

16 Nguyễn Văn Hải Nam 05/05/1988  Hà Nội Khám sức khỏe

17 Đào Văn Tuyền Nam 01/10/1993 Thái Bình Khám sức khỏe

18 Bùi Đăng Đức Nam 16/06/1993 Nghệ an Khám sức khỏe

19 Phan Thanh Dũng Nam 19/02/1989 Điện Biên Khám sức khỏe

20 Lê Đình Linh Nam 05/01/1994 Thanh Hoá Khám sức khỏe

21 Lê Kiên Trung Nam 10/08/1983 Thanh Hóa Khám sức khỏe

22 Doãn Anh Lợi Nam 25/10/1983 Hà Nội Khám sức khỏe

23 Nguyễn Hữu Anh Nam 08/07/1994 Hà Nội Khám sức khỏe

24 Tran Van Vuong Nam 07/07/1977  Quảng Trị Khám sức khỏe

25  Hoàng Thế Hiệp Nam 08/12/1996 Hải Phòng Khám sức khỏe

26 Nguyễn Thanh Hải Nam 19/05/1986 Tĩnh Daklak Khám sức khỏe

27 Nguyễn Tiến Đường Nam 11/04/1989  Hà Tĩnh Khám sức khỏe

28 Lê Anh Đức Nam 19/04/1986 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

29 Hồ Văn Phương Nam 07/09/1989 Quảng Tri Khám sức khỏe

30 Lê Thị Huyền Nữ 13/02/1997  Đắk Lắk Khám sức khỏe

31 Nguyễn Văn Khánh Nam 20/10/1993 Bắc Giang Khám sức khỏe

32 Nguyễn Việt Hưng Nam 20/07/1995 Hà Nội Khám sức khỏe

33 Lường Ngọc Mạnh Nam 22/08/1986 Thanh Hóa Khám sức khỏe

34 Võ Văn Huyền Nam 20/10/1986 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

35 Vũ Văn Tuấn Nam 10/09/1991  Nghệ An Khám sức khỏe

36 Phạm Trọng Việt Nam 07/07/1989  Hà Tĩnh Khám sức khỏe

37 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 01/01/1992  Quảng Trị Khám sức khỏe
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38 Vũ Văn Mừng Nam 18/01/1990 Hải Dương Khám sức khỏe

39 Nguyễn Thị Hà Nữ 13/05/1988  Bắc Giang Khám sức khỏe

40 Nguyễn Văn Hiển Nam 17/04/1995 Bắc Giang Khám sức khỏe

41 Trương Tất Phương Nam 02/02/1990 Bắc Giang Khám sức khỏe

42 Nguyễn Đức An Nam 17/10/1988 Quảng Trị Khám sức khỏe

43 Phạm Vũ Khắc Nam 25/07/1986 Đắk Nông Khám sức khỏe

44 Phạm Văn Hải Nam 22/06/1995  Quảng Bình Khám sức khỏe

45 Hoàng Văn Sắt Nam 21/11/1995  Quảng Trị Khám sức khỏe

46 Nguyễn Tiến Bắc Nam 06/07/1979 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

47 Phan Phương Nam Nam 24/10/1991 Thanh Hoá Khám sức khỏe

48 Hồ Văn Lãm Nam 23/07/1991 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

49 Bùi Ngọc Viên Nam 08/05/1985  Hưng Yên Khám sức khỏe

50 Vũ Minh Đức Nam 01/05/1985 Hải Dương Khám sức khỏe

51 Dương Văn Hiệp Nam 08/01/1984 Thanh Hóa Khám sức khỏe

52 Nguyễn Văn Đại Nam 10/12/1990 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

53 Nguyễn Duy Chiến Nam 01/05/1987 Phú Thọ Khám sức khỏe

54 Ngô Văn Tuấn Nam 12/08/1985 Thanh Hóa Khám sức khỏe

55 Lê Đình Thông Nam 26/01/1995  Thanh Hoá Khám sức khỏe

56 Lưu Đình Chiều Nam 14/09/1996 Hưng Yên Khám sức khỏe

57 Vũ Văn Hà Nam 27/01/1997  Hải Dương Khám sức khỏe

58 Vũ Văn Thanh Nam 23/06/1997  Hải Dương Khám sức khỏe

59 Hoàng Thị Hằng Nữ 02/10/1988 Lào Cai Khám sức khỏe

60 Bùi Đình Thông Nam 06/07/1993 Quảng Trị Khám sức khỏe

61 Tăng Viết Vương Nam 05/07/1994  Quảng Bình Khám sức khỏe

62 Biện Văn Đức Nam 07/08/1994  Hà Tĩnh Khám sức khỏe

63 Phan Văn Danh Nam 03/04/1987  Hà Tĩnh Khám sức khỏe

64 Nguyễn Tiến Tùng Nam 08/08/1991 Hà Tĩnh Khám sức khỏe


